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	THANH TRA CHÍNH PHỦ


Số :         /TTr-TTCP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2019, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với những nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019, theo đó Thanh tra Chính phủ được phân công chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về các điều, khoản sau:  
- Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;

- Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

- Điểm d khoản 2 Điều 20 về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý;

- Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; 

- Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích;

- Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương;

- Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;
- Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

- Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

- Điều 94 về xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài các điều, khoản được Luật giao như đã nêu ở trên, quá trình nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy rằng có một số nội dung cần phải quy định các biện pháp thi hành nhằm đảm bảo tính khả thi của các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng về minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chế độ thông tin, báo cáo và việc công khai báo cáovề phòng, chống tham nhũng.
Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng là rất cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTCP ngày 30/01/2019 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập với thành viên là đại diện các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Nội Vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước… Việc xây dựng dự thảo Nghị định đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đánh giá tác động, đánh giá về thủ tục hành chính của Dự thảo Nghị định.

3. Đăng tải Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ để lấy ý kiến của Nhân dân; lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến, giải trình của các bộ, ngành, địa phương. 
4. Gửi xin ý kiến thẩm định và nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

5. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, thông qua.

III. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm phải bám sát các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và pháp luật có liên quan.
2. Dự thảo Nghị định phải quy định chi tiết và đầy đủ những nội dung mà Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn thi hành, đồng thời có các quy định cụ thể về biện pháp thi hành  Luật Phòng, chống tham nhũng. 
3. Nghị định phải đảm bảo có cơ cấu, bố cục hợp lý; nội dung có tính khả thi; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định, gồm 11 chương và 92 điều, cụ thể như sau:
Chương I: “Những quy định chung” gồm 2 điều, từ Điều 1 đến Điều 2, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định.
Chương II: “Trách nhiệm giải trình”, gồm 3 mục với 12 điều, từ Điều 3 đến Điều 14.

Chương III: “Đánh giá về công tác phòng, chống tham  nhũng”, gồm 10 điều, từ Điều 15 đến Điều 24.

Chương IV: “Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị” gồm 3 mục, với 14 điều, từ Điều 25 đến Điều 38.

Chương V: “Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi” gồm 4 điều, từ Điều 39 đến Điều 42.

Chương VI: “Tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng” gồm 4 mục, với 13 điều, từ Điều 43 đến Điều 55.

Chương VII: “Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước” gồm 2 mục, với 11 điều, từ Điều 56 đến Điều 66.

Chương VIII: “Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức” gồm 6 điều, từ Điều 67 đến Điều 72. 

Chương IX: “Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng” gồm 6 điều, từ Điều 73 đến Điều 78. 

Chương X: “Xử lý đối vớii hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm 12 điều, từ Điều 79 đến Điều 90. 

Chương XI: “Điều khoản thi hành” gồm 2 điều, từ Điều 91 đến Điều 92 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề cụ thể sau:

- Nội dung được Luật giao: Trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý; tặng quà và nhận quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích; vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
- Các nội dung  cần phải có biện pháp thi hành: cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định như trên là phù hợp với các quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng đã giao cho Chính phủ quy định chi tết và phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm Luật Phòng, chống tham nhũng được áp dụng thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng.

2.2. Trách nhiệm giải trình (Chương II)
Trách nhiệm giải trình là một biện pháp quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng. Nhằm quy định chi tiết khoản 1 Điều 15 của Luật, Chương II dự thảo Nghị định đã quy định về trách nhiệm giải trình. Theo đó, quy định cụ thể về nội dung giải trình, điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình (Mục 1), quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người có trách nhiệm giải trình (Mục 2) và quy định cụ thể trình tự, thủ tục áp dụng thống nhất các bước thực hiện việc giải trình (Mục 3). Việc quy định chi tiết các nội dung này sẽ là căn cứ để người yêu cầu giải trình và người người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình phải xác định và thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ  của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.3. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (Chương III)
Việc đánh giá, đo lường về thực trạng tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần xác định về trọng tâm và các biện pháp phù hợp để giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở nội dung Điều 17 của Luật Phòng, chống tham nhũng và thực tiễn hoạt động đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, Chương III dự thảo Nghị định đã quy định: nguyên tắc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng; tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xây dựng, ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức tự đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; thẩm định kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng và việc công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng. Việc quy định cụ thể các tiêu chí sẽ là cơ sở pháp lý nhằm áp dụng thống nhất, đồng bộ và đánh giá chính xác về công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. 
2.4. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương IV)
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn là một chế định mới được quy định trong Luật PCTN năm 2018 trên cơ sở tập hợp và hệ thống hóa một số nhóm quy định của Luật PCTN năm 2005, Luật Doanh nghiệp và Luật Cán bộ, công chức và có chỉnh lý để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa xung đột lợi ích. Cụ thể bao gồm một số nội dung: quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; các quy định về tặng quà và nhận quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích.  Để quy định chi tiết các điều khoản Luật giao cho Chính phủ, dự thảo Nghị định đã dành Chương IV quy định các nội dung liên quan đến thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, cụ thể:
- Về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ (Mục 1): Trên cơ sở nội dung khoản 4 Điều 71 của Luật Phòng, chống tham nhũng và kế thừa thực tiễn thi hành Nghị định số 102/2007-NĐ/CP ngày 14/6/2007, dự thảo tiếp tục quy định thời hạn người thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được kinh doanh theo các nhóm lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ ngành, có chỉnh lý, xắp xếp thành 4 nhóm tương ứng với các 4 nhóm khung thời hạn không được kinh doanh. Đồng thời giao trách nhiệm cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định cụ thể danh mục, thời hạn người thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được kinh doanh theo các lĩnh vực thuộc phạm vi bộ, ngành mình quản lý.
- Về tặng quà và nhận quà tặng (Mục 2): Trên cơ sở quy định tại Điều 22 của Luật Phòng, chống tham nhũng và kế thừa thực tiễn thi hành Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Mục 2 Chương IV quy định cụ thể các về tặng quà, xử lý quà tặng không đúng quy định, xử lý trách nhiệm của người vi phạm các quy định về tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định.
- Về kiểm soát xung đột lợi ích (Mục 3): Đây là một công cụ quan trọng nhằm phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Tuy nhiên, đây là một quy định mới trong Luật, chính vì vậy, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức về xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích, thống nhất về cơ chế kiểm soát, thống nhất các biện pháp áp dụng và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý xung đột lợi ích nên dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các trường hợp xung đột lợi ích; thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột ích; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích; việc tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác để phòng ngừa tham nhũng.
2.5. Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi (Chương V)
Trên cơ sở nội dung khoản 4 Điều 25 của Luật Phòng, chống tham nhũng, kế thừa thực tiễn thi hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Chương V dự thảo Nghị định quy định về vị trí công tác phải chuyển đổi, thời hạn định kỳ, phương thức chuyển đổi; các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi. Đồng thời, quy định cụ thể thẩm quyền thực hiện chuyển đổi đối với các trường hợp đặc biệt như chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung và không thực hiện chuyển đỏi vị trí cong tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
2.6. Tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng (Chương VI)
Trên cơ sở nội dung khoản 4 Điều 71 của Luật, kế thừa thực tiễn thi hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ, Chương VI dự thảo Nghị định quy định  cụ thể:
- Mục I quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. Các quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người ra quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc xác định thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển vị trí công tác khác căn cứ vào thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức quy định.
- Mục 2 quy định về căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, dễ thực hiện trong thực tiễn; đồng thời, dự thảo Nghị định cũng đã quy định cho người ra quyết định, người bị tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác có những quyền và nghĩa vụ nhất định.
- Mục 3 quy định trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, hủy bỏ và công khai quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. Trường hợp áp dụng tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn là thành viên của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội dự thảo Nghị định quy định chung được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và theo điều lệ, quy định của tổ chức đó.
- Mục 4 quy định chế độ, chính sách, bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.
 2.7. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Chương VII)
- Về áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng: Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước là một nội dung mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện thuộc nhóm doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn của nhiều cổ đông hoặc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện, trực tiếp quản lý về tiền, tài sản huy động nên rất dễ phát sinh tham nhũng, do đó, cần phải áp dụng một số biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức trên như công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; kiểm soát xung đột lợi ích; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu. Chính vì vậy, Mục 1 Chương VII dự thảo Nghị định đã quy định các việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Điều 56); thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Điều 57); trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý (Điều 58). 
- Về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước: Trên sở nội dung Điều 81 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật thanh tra, Mục 2 Chương VII dự thảo Nghị định quy định về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, gồm quy định về đối tượng, nội dung thanh tra; căn cứ ra quyết định thanh tra; thẩm quyền thanh tra, kết luận thanh tra. Về nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. Để tránh việc một doanh nghiệp, tổ chức xã hội bị thanh tra nhiều lần bởi nhiều cơ quan thanh tra khác nhau về cùng một nội dung, Nghi định quy định cụ thể về xử lý chồng chéo, trùng lắp trong thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức tại Điều 66.
2.8. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức (Chương VIII)

Khoản 1 Điều 14 Luật quy định “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cần quy định cụ thể biện pháp thi hành để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Vì vậy, Chương VIII dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu cung cấp thông tin; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp thông tin; hình thức yêu cầu cung cấp thông tin; thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin; bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức. Việc quy định biện pháp thi hành các nội dung này giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có yêu cầu và có thẩm quyền cung cấp thông tin xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như hình thức, thời hạn thực hiện theo quy định.

2.9. Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng (Chương IX)

Để cụ thể hóa việc báo cáo, công khai báo cáo về tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Điều 16 của Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương IX dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng: Báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và chế độ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa các cơ quan và ở địa phương.
2.10. Xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Chương X)
Đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Luật quy định mang tính nguyên tắc xử lý đối với các hành vi này và giao cho Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 94. Để đảm bảo tính răn đe, kịp thời xử lý đối với các hành vi vi phạm của người có chức vụ, quyền hạn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Chương X dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về xử lý vi phạm trong việc thực hiện công khai, minh bạch; xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích; xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng. Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc và còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với hành vi khác vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Về xử phạt vi phạm hành chính, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị định quy định  theo hướng dẫn chiếu việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội được thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chuyên ngành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh

Trong quá trình xây dựng Dự thảo, tên gọi Nghị định và phạm vi điều chỉnh của Nghị định còn có ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, dự thảo Nghị định này cần quy định chi tiết nội dung mà Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ngoài ra, để thuận tiện trong quá trình áp dụng, tra cứu văn bản pháp luật và phù hợp với các Luật đã được ban hành thì dự thảo Nghị định cần phải quy định các biện pháp thi hành Luật và thay thế Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Với phạm vi điều chỉnh như vậy, tương ứng với tên gọi của dự thảo Nghị định là “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng”.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, Nghị định này chỉ quy định chi tiết những nội dung mà Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo chương trình xây dựng pháp luật năm 2019, để hướng dẫn Luật PCTN năm 2018, Thanh tra Chính phủ được giao soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN và Nghị định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, để hướng dẫn Luật PCTN năm 2005, Chính phủ đã ban hành 8 văn bản, gồm: (1) Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; (2) Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; (3) Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; (4) Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 (sửa đổi Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006) quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; (5) Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; (6) Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 quy định thời hạn không kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ; (7) Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 (Nghị định số 158/2007/NĐ-CP) quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; (8) Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế  về quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 

Sau khi rà soát quy định tại 8 văn bản trên và quy định của Luật PCTN năm 2018, để tổ chức thi hành Luật, ngoài những vấn đề mà Luật giao, Chính phủ cần quy định các biện pháp cụ thể gồm: xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng. Đây là các quy định không mang chính sách mà là các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Luật PCTN năm 2018. Vì vậy, tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định là quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy rằng loại ý kiến thứ nhất là hợp lý nên đã thể hiện như Dự thảo.

2. Công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng 

Để công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, dự thảo Nghị định đã đưa ra 2 phương án để xin ý kiến:

- Phương án 1: Thời gian công bố công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng là chậm nhất vào ngày 30 tháng 4 hằng năm (để phục vụ cho kỳ họp giữa năm của Quốc hội).

- Phương án 2: Thời gian công bố công khai kết quả đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng là chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hằng năm (để phục vụ cho kỳ cuối năm của Quốc hội).

3. Về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
- Loại ý kiến thứ nhất, để thuận lợi cho địa phương trong áp dụng khi thực hiện, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc chính quyền địa phương.
Phương án này thuận lợi cho địa phương trong áp dụng khi thực hiện, tuy nhiên Bộ Nội vụ sẽ phải phối hợp với các bộ, ngành, rà soát các quy định của các bộ, ngành đảm bảo thống nhất chính sách giữa Trung ương với địa phương.

- Loại ý kiến thứ hai, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực. 
Nếu theo phương án này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ không cần quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp sẽ căn cứ quy định của các bộ, ngành để lập kế hoạch chuyển đổi đảm bảo thống nhất với Trung ương. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định theo loại ý kiến thứ hai (Điều 39).
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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